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Báo cáo vĩ mô 
 

Tăng trưởng vững nhịp trước những biến 

động bên ngoài  

Thâm hụt thương mại thu hẹp đáng kể 
Trong tháng 8, mức thâm hụt thương mại đã thu hẹp đáng kể xuống mức 0.11 tỷ 

USD khi xuất khẩu đạt 54.79 tỷ USD (+26.01% YoY) trong khi nhập khẩu hạ nhiệt 

ở mức 54.91 tỷ USD (+37.90% YoY), đưa mức thâm hụt lũy kế trong 8T26 lên 

20.46 tỷ USD. Mặc dù cán cân thương mại tiến sát mức cân bằng, sự sụt giảm 

của các đơn hàng xuất khẩu mới theo khảo sát PMI cho thấy những áp lực hiện 

hữu từ diễn biến địa chính trị phức tạp. Hoạt động xuất khẩu mặc dù duy trì sự ổn 

định trước tác động của thuế quan theo Điều khoản 301, nhưng vẫn đối mặt với 

rủi ro suy giảm từ các cuộc điều tra tiếp theo từ phía Mỹ, trong khi chi phí nhập 

khẩu CIF vẫn nhạy cảm với những biến động từ giá cước vận tải. 

Sản xuất công nghiệp tăng tốc 
Tháng 8 ghi nhận chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Việt Nam tiếp tục tăng 

trưởng 14.4% so với cùng kỳ, xấp xỉ mức tăng của tháng 7. Trong đó, ngành khai 

khoáng tăng trưởng mạnh ở mức 18.5% YoY (cao hơn gần 8 điểm phần trăm so 

với tháng trước). Các nhóm ngành còn lại ghi nhận sự giảm tốc nhẹ: công nghiệp 

chế biến, chế tạo tăng 14.6% YoY; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 9.5% 

YoY; sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 11.8% YoY. 

Áp lực lạm phát quay trở lại khi giá nhiên liệu tăng 
Theo Tổng cục Thống kê, sau hai tháng sụt giảm, CPI tổng thể trong tháng 8 đã 

tăng trở lại, chủ yếu do sự quay đầu tăng của giá nhiên liệu. CPI tăng 0.47% MoM 

và 4.89% YoY. Nhóm Giao thông là nguyên nhân chính (tăng 4.09% MoM) khi giá 

xăng và dầu diesel lần lượt tăng 9.53% và 22.15%. Nhóm Giáo dục cũng đóng 

góp vào đà tăng chung (tăng 0.47% MoM) do học phí và giá đồ dùng học tập điều 

chỉnh tăng trước thềm năm học mới. 

 

Chỉ số kinh tế Việt Nam 

  T3-26 T4-26 T5-26 T6-26 T7-26 T8-26 Corr. 

FDI %YoY 9.3 11.9 8.8 16.3 15.4 13.9 -0.16 

Tổng mức bán lẻ %YoY 11.5 11.6 13.8 14.3 14.5 14.9 -0.16 

Xuất khẩu %YoY 20.6 22.8 18.5 28.1 25.0 26.0 -0.05 

Nhập khẩu %YoY 27.8 35.6 33.5 45.2 41.4 37.9 0.04 

Cán cân thương mại (Tỷ USD) -0.7 -4.0 -5.2 -2.6 -3.6 -0.1 -0.03 

Chỉ số giá tiêu dùng %MoM 4.7 5.5 5.6 4.7 4.4 4.9 -0.03 

Tín dụng %YoY 3.2 4.6 6.0 7.7 8.4 9.4 -0.23 

USDVND %MoM 1.2 0.0 -0.2 0.0 -0.1 -0.8 -0.3 

PMI(Điểm) 51.2 50.5 52.8 51.8 52.9 53.3 -0.09 

VNINDEX %MoM -10.9 10.7 0.5 -0.2 -6.7 5.6 1.00 
 

Nguồn: SBV, GSO, Bloomberg, KIS 
1 Tương quan với tỷ suất sinh lãi hàng tháng của VNINDEX; 
Xanh = tăng tốc; Vàng = giảm tốc; Đỏ = giảm 
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I. Thâm hụt thương mại thu hẹp đáng kể  

Theo số liệu tháng 8 của Tổng cục Thống kê, giá trị xuất khẩu đạt 54.79 tỷ USD 

(+26.01% YoY, +3.23% MoM), trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 54.91 tỷ USD 

(+37.90% YoY, -3.11% MoM), đưa mức thâm hụt thương mại trong tháng thu 

hẹp xuống mức 0.11 tỷ USD. Đến cuối tháng 8, Việt Nam ghi nhận mức thâm 

hụt thương mại lũy kế ở mức 20,46 tỷ USD. Mặc dù cán cân thương mại tiến 

sát mức cân bằng nhờ xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng và nhập khẩu hạ nhiệt, 

đà tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức. Theo PMI, 

lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới trong tháng 8 đã giảm nhẹ trong bối cảnh 

những bất ổn địa chính trị tiếp tục tác động đến nhu cầu toàn cầu. 

Trong thời gian tới, triển vọng thương mại của Việt Nam sẽ tiếp tục phụ thuộc 

vào kết quả từ những thay đổi trong chính sách thương mại toàn cầu và bối 

cảnh địa chính trị. 

Mặc dù hoạt động xuất khẩu vẫn duy trì khả năng chống chịu tốt sau khi mức 

thuế 12.5% theo Điều khoản 301 được áp dụng nhờ các miễn trừ cho nhóm 

hàng điện tử chủ lực, rủi ro suy giảm từ các cuộc điều tra còn lại của Mỹ vẫn 

hiện hữu.  

Ở chiều ngược lại, động lực tăng trưởng nhập khẩu trong thời gian tới vẫn phụ 

thuộc vào tình diễn biến địa chính trị khi chi phí nhập khẩu CIF của Việt Nam 

vẫn chịu áp lực lớn từ sự biến động của cước vận tải do căng thẳng địa chính 

trị dai dẳng tại Trung Đông. 

Hình 1. Xuất khẩu của Việt Nam theo tháng  Hình 2. Nhập khẩu của Việt Nam theo tháng 

 

 

 

Nguồn: TCTK, TCHQ, KIS  Nguồn: TCTK, TCHQ, KIS 
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Hình 3. Cán cân thương mại của Việt Nam theo tháng  Hình 4. Giá trị xuất khẩu của Việt Nam 

 

 

 

Nguồn: TCTK, TCHQ, KIS  Nguồn: TCTK, TCHQ, KIS 

 

Hình 5. Xuất khẩu tháng 8 theo thị trường  Hình 6. Nhập khẩu tháng 8 theo thị trường 

 

 

 

Nguồn: TCTK, Hải quan Việt Nam, KIS  Nguồn: TCTK, Hải quan Việt Nam, KIS 

 

 

Hình 7. Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ.  Hình 8. Nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc 

 

 

 

Nguồn: TCTK, Hải quan Việt Nam, KIS  Nguồn: TCTK, Hải quan Việt Nam, KIS 
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Bảng 1. Diễn biến đối với một số mặt hàng xuất khẩu tiêu biểu 

Sản phẩm 
T3-
26 

T4- 
26 

T5- 
26 

T6- 
26 

T7- 
26 

T8- 
26 

Điện tử, máy tính và LK 
 

51.9 47.7 46.3 60.8 55.1 55.9 

Máy móc, thiết bị, DC, PT khác 16.1 21.0 10.4 18.6 22.2 23.8 

Điện thoại các loại và linh kiện 22.1 26.0 20.8 30.5 29.6 34.3 

Hàng dệt, may 3.1 0.5 -3.0 2.6 1.3 3.2 

Giày dép 2.5 -0.5 -0.3 1.6 1.6 0.8 

Phương tiện vận tải và phụ tùng 13.3 30.0 22.3 23.2 7.3 15.2 

Gỗ và sản phẩm gỗ -5.4 9.0 1.9 13.9 8.6 7.3 

Hàng thuỷ sản 11.5 2.0 15.6 16.6 40.8 44.5 

Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận 5.0 12.3 2.1 20.8 13.5 6.4 

Hàng rau, hoa, quả 58.6 19.6 15.2 17.6 14.3 2.0 

Sản phẩm chất dẻo 8.5 -4.2 2.0 1.2 57.4 98.0 

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 9.3 16.9 4.6 16.4 24.2 14.4 
  

Nguồn: TCTK, KIS 
Xanh = tăng tốc; vàng = giảm tốc; đỏ = giảm 

 

Phân tích sâu hơn vào rổ hàng hóa thương mại cho thấy xu hướng trái chiều 

giữa xuất khẩu và nhập khẩu. Ở chiều xuất khẩu, động lực tăng trưởng đi ngang 

với 19/37 mặt hàng ghi nhận mức tăng cao hơn so với tháng trước. Ngược lại, 

đà giảm tốc diễn ra trên diện rộng ở rổ hàng hóa nhập khẩu khi có tới 35/46 

mặt hàng ghi nhận tăng trưởng âm hoặc giảm tốc. Đây là nguyên nhân trực 

tiếp đưa cán cân thương mại hàng tháng về sát mức cân bằng. 

 
Bảng 2. Tổng hợp các mặt hàng nhập khẩu nổi bật theo mức độ đóng góp  

  XUẤT KHẨU 
Giá trị 
(triệu 
USD) 

YoY(%) 
 % tổng 

xuất 
khẩu 

***(%) NHẬP KHẨU 
Giá trị 
(triệu 
USD) 

YoY(%) 
 % tổng 

xuất 
khẩu 

***(%) 

T
ă

n
g

 

 Điện tử, máy tính và LK 15,854 55.94 28.93 13.08 Điện tử, máy tính và LK 25,616 80.40 46.65 28.67 

 Máy móc, thiết bị, DC, PT khác 6,970 34.34 12.72 4.10 Máy móc, thiết bị, DC, PT khác 6,331 18.29 11.53 2.46 

 Điện thoại các loại và linh kiện 7,085 23.77 12.93 3.13 Xăng dầu  1,376 149.60 2.51 2.07 

 Sắt thép 880 97.98 1.61 1.00 Than đá 720 90.91 1.31 0.86 

 Hàng rau, hoa, quả 1,373 44.51 2.50 0.97 Kim loại thường khác 1,194 31.04 2.17 0.71 

 Phương tiện vận tải và phụ tùng 1,714 15.17 3.13 0.52 Quặng và khoáng sản khác 446 109.32 0.81 0.58 

 Hóa chất 467 88.16 0.85 0.50 Ô tô  1,025 24.85 1.87 0.51 

 Dây điện và cáp điện 557 41.70 1.02 0.38 Dầu thô 821 26.33 1.50 0.43 

 Hàng dệt, may 3,997 3.18 7.29 0.28 Hóa chất  792 24.28 1.44 0.39 

 Cà phê 572 24.12 1.04 0.26 Sản phẩm từ sắt thép 862 16.40 1.57 0.31 

G
iả

m
 

 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 667 -20.21 1.22 -0.39 Phân bón  76 -65.91 0.14 -0.37 

 Gạo 280 -34.74 0.51 -0.34 Hạt điều 298 -24.19 0.54 -0.24 

 Dầu thô 37 -64.86 0.07 -0.16 Lúa mỳ 77 -48.46 0.14 -0.18 

 Cao su 332 -7.55 0.61 -0.06 Điện thoại các loại và linh kiện 1,041 -6.10 1.90 -0.17 

 Sắn và sản phẩm từ sắn 84 -17.15 0.15 -0.04 Phương tiện vận tải khác và PT 135 -30.21 0.25 -0.15 

 
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy 
tinh 

135 0.46 0.25 0.00 
Phế liệu sắt thép 

136 -18.90 0.25 -0.08 

 Hạt điều nhân 475 0.20 0.87 0.00 Sản phẩm khác từ dầu mỏ 203 -9.81 0.37 -0.06 

 
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ 
cốc 

114 1.22 0.21 0.00 
Ngô 

291 -6.79 0.53 -0.05 

 Chè 27 6.83 0.05 0.00 Sản phẩm từ giấy 101 -13.62 0.18 -0.04 

 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 220 1.02 0.40 0.01 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 224 -4.83 0.41 -0.03 

Nguồn: NSO, KIS 

Chú thích: ***  là tỷ lệ đóng góp 
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II. Sản xuất công nghiệp tăng tốc 

Trong tháng 8, hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà mở rộng khi 

chỉ số IIP tăng 14.4% so với cùng kỳ, tương đương mức tăng trưởng của tháng 

7. Trong đó, ngành khai khoáng ghi nhận mức tăng 18.5% YoY, nhanh hơn gần 

8 điểm phần trăm so với tháng trước, trong khi các phân ngành còn lại đều 

giảm tốc nhẹ. Cụ thể, sản lượng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; cung 

cấp nước và xử lý rác thải; sản xuất và phân phối điện, khí đốt lần lượt tăng 

14.6% YoY, 9.5% YoY và 11.8% YoY, tương ứng giảm 0.4; 5.4 và 0.7 điểm phần 

trăm so với tháng 7. 

 

Hình 9. Chỉ số sản xuất công nghiệp so với cùng kỳ  Hình 10. Tăng trưởng của các phân ngành cấp 1 

 

 

 

Nguồn: TCTK, KIS  Nguồn: TCTK, KIS 
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Bảng 3. Diễn biến đối với từng mặt hàng tiêu biểu 

Sản phẩm 
T3- 
26 

T4- 
26 

T5- 
26 

T6- 
26 

T7- 
26 

T8- 
26 

Bia 8.0 16.7 12.5 11.8 15.8 16.4 

Quần áo mặc thường 3.5 5.8 2.7 3.3 6.6 7.5 

Sắt, thép thô 14.1 8.2 9.1 16.1 11.4 13.3 

Giày, dép da 0.5 -12.8 -11.5 -5.5 -2.0 3.0 

Điện thoại di động -6.2 3.3 -4.2 1.6 13.4 10.8 

Xăng, dầu 7.0 8.8 -2.5 10.1 20.5 19.3 

Linh kiện điện thoại -5.6 -3.1 -6.8 -14.5 #NA #NA 

Thép thanh, thép góc 20.0 2.3 1.7 12.0 25.0 20.8 

Thép cán 10.5 13.0 32.6 31.5 29.6 20.6 

Ti vi  0.7 -3.3 9.2 -3.4 10.3 4.8 

Toàn ngành -6.3 15.7 10.6 11.4 9.8 4.6 
  

Nguồn: TCTK, KIS 

 

Diễn biến tích cực của hoạt động sản xuất công nghiệp đồng thuận với sự cải 

thiện của chỉ số PMI do S&P Global công bố, khi chỉ số này tăng lên mức 53.3 

điểm trong tháng 8 từ 52.9 điểm trong tháng trước đó. Sản lượng toàn ngành 

ghi nhận mức tăng nhanh nhất trong hơn hai năm qua, đồng thời lượng đơn 

hàng mới đạt mức cao nhất kể từ tháng 10 năm trước nhờ sự phục hồi của nhu 

cầu nội địa. Dù vậy, lực cầu từ thị trường xuất khẩu tiếp tục suy yếu khiến đơn 

hàng mới giảm nhẹ sau ba tháng tăng trưởng. Bên cạnh đó, dù áp lực chi phí 

đầu vào đã hạ nhiệt, quy mô lao động vẫn tiếp tục bị thu hẹp và các doanh 

nghiệp dần thận trọng hơn khi các bất ổn địa chính trị kéo dài. 

 

Hình 11. Chỉ số PMI của Vietnam theo tháng  Hình 12. Giá đầu vào và giá đầu ra theo PMI 

 

 

 

Nguồn: S&P Global PMI, KIS   Nguồn: S&P Global PMI, KIS 
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III. Doanh số bán lẻ duy trì tăng trưởng  

Trong tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 

679.81 nghìn tỷ VND, tăng 14.95% YoY và 1.62% MoM. Trong đó, doanh thu 

bán lẻ hàng hóa tiếp tục mở rộng với tốc độ 13.81% YoY (tăng 0.43 điểm phần 

trăm so với tháng trước), một phần nhờ mặt bằng giá cả hàng hóa neo cao hỗ 

trợ gia tăng giá trị doanh số danh nghĩa. Đáng chú ý, mảng dịch vụ lưu trú và 

ăn uống bứt phá 21.47% YoY (nhanh hơn 3.54 điểm phần trăm so với tháng 

trước). Dù dịch vụ du lịch lữ hành bắt đầu chậm lại sau cao điểm hè với mức 

tăng 19.18% YoY (thấp hơn 8.58 điểm phần trăm so với tháng trước), phân 

ngành này vẫn duy trì tốc độ mở rộng ở mức cao. 

Thị trường lao động ổn định với chỉ số sử dụng lao động công nghiệp tăng 1.14% 

MoM và 3.39% YoY, đảm bảo thu nhập ổn định cho các hộ gia đình sẽ tiếp tục 

hỗ trợ nhu cầu tiêu dùng trong nước. 

Bên cạnh đó, du lịch quốc tế tiếp tục là điểm sáng khi ghi nhận 2.0 triệu lượt 

khách (+18.37% YoY) đến Việt Nam, tạo động lực tăng trưởng lớn cho lĩnh vực 

nhà hàng, khách sạn. Tiêu dùng vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 được kỳ vọng 

sẽ hưởng lợi từ kỳ nghỉ lễ dài cùng các sự kiện kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, 

thu hút cả du khách nội địa lẫn quốc tế. Dù vậy, hoạt động du lịch và mua sắm 

có khả năng sẽ chững lại sau đó khi mùa hè kết thúc và mùa mưa bão bắt đầu, 

gây áp lực thu hẹp chi tiêu của người dân. 

Hình 13 . Doanh thu bán lẻ theo tháng  Hình 14: Doanh thu bán lẻ hàng tháng theo thành phần 

 

 

 

Nguồn: TCTK, KIS  Nguồn: TCTK, KIS 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

540

560

580

600

620

640

660

680

700

T8/25 T11/25 T2/26 T5/26 T8/26

(%)(nghìn tỷ 

đồng) Doanh số bán lẻ (T)

Doanh số bán lẻ %n/n (P)

13.4

17.9

27.8

16.4

14.5

13.81

21.47

19.18

14.79

14.95

0 5 10 15 20 25 30

Bán lẻ hàng hóa

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

Du lịch lữ hành

Dịch vụ khác

TỔNG SỐ

T8/26

T7/26

(%)

Kỳ nghỉ lễ và sự phục 

hồi của dịch vụ lưu trú 

thúc đẩy hoạt động 

bán lẻ 



 
 
 
 

   7 
 

Hình 15. Tổng lượng khách nội địa theo tháng  Hình 16. Chỉ số sử dụng lao động của DN công nghiệp 

 

 

 

Nguồn: TCTK, KIS 
 

 

 

Nguồn: TCTK, KIS 
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Hình 17. Tổng lượng khách quốc tế theo tháng  
Hình 18. Tăng trưởng lượng khách quốc tế theo khu vực so 

với cùng kỳ năm ngoái 

 

 

 

Nguồn: TCTK, KIS  Nguồn: TCTK, KIS 
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IV. Áp lực lạm phát quay trở lại khi giá 

nhiên liệu tăng 

Theo Tổng cục Thống kê, CPI tổng thể đã tăng mạnh trở lại trong tháng 8 sau 

hai tháng giảm liên tiếp, chủ yếu do sự bật tăng trở lại của giá nhiên liệu. Cụ 

thể, CPI tăng 0.47% MoM và 4.89% YoY với nhóm Giao thông là nguyên nhân 

chính khi tăng 4.09% MoM dưới áp lực từ giá xăng và dầu diesel khi lần lượt 

tăng 9.53% và 22.15%. Bên cạnh đó, nhóm Giáo dục cũng tạo thêm áp lực lạm 

phát với mức tăng 0.47% MoM, khi học phí và giá cả các mặt hàng phục vụ 

năm học mới được điều chỉnh tăng trước thềm khai giảng. 

Hình 18. Thay đổi cấu trúc CPI theo từng tháng  Bảng 4. Thay đổi của CPI theo hàng hóa 

 

 
Hàng hóa 

Tỷ trọng 
(%) 

(+/-) 
tháng 
trước 

(+/-) 
cùng kỳ 

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 35.82 -0.03 4.67 

Đồ uống và thuốc lá 1.75 0.12 4.09 

May mặc, mũ nón và giày dép  3.52 0.11 2.23 

Nhà ở và vật liệu xây dựng 22.70 0.10 6.60 

Thiết bị và đồ dùng gia đình 5.14 0.19 3.29 

Thuốc và dịch vụ y tế 4.66 0.05 1.25 

Giao thông 9.98 4.09 8.02 

Bưu chính viễn thông 3.74 0.08 0.50 

Giáo dục 5.96 0.47 3.90 

Văn hoá, giải trí và du lịch 3.14 0.03 3.59 

Đồ dùng và dịch vụ khác 3.58 0.15 5.95 

Tổng 100.00 0.47 4.89 
 

Nguồn: TCTK, KIS   Nguồn: TCTK, KIS 

 

Hình 19 Cấu trúc CPI trong tháng (đcb)  Hình 21. Diễn biến CPI so với mục tiêu Chính phủ 

 

 

 

Nguồn: TCTK, KIS   Nguồn: TCTK, KIS 
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Hình 22. Diễn biến của giá dầu nội địa từng tháng  Hình 20. Diễn biến của giá dầu thế giới từng tháng 

 

 

 

Nguồn: Petrolimex, KIS   Nguồn: Bloomberg, KIS 
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V. Dòng vốn FDI chậm lại 

Vốn FDI giải ngân trong tháng 8 đạt 2.05 tỷ USD, tăng 13.9% YoY, đưa tổng 

vốn giải ngân lũy kế 8T26 lên 17.0 tỷ USD. Mặc dù duy trì tốc độ tăng trưởng 

hai chữ số, giải ngân thực tế đã chậm lại so với mức 15.4% YoY của tháng 7. 

Đồng thời, nguồn vốn đăng ký mới cũng tăng chậm lại đáng kể, chỉ đạt 25.4% 

YoY. 

Hình 21. Vốn FDI giải ngân theo tháng   Hình 22. Vốn FDI đăng ký theo tháng 

 

 

 
Nguồn: TCTK, KIS  Nguồn: TCTK, KIS 

 

Dòng vốn theo loại hình đầu tư có sự thay đổi rõ nét. Vốn đăng ký cấp mới sụt 

giảm (đạt 0.67 tỷ USD, giảm 81.7% MoM và 33.4% YoY) sau khi ghi nhận mức 

cao vào tháng 7. Ngược lại, FDI vốn điều chỉnh phục hồi lên 1.78 tỷ USD (tăng 

169.7% YoY), đóng góp lớn vào tổng vốn FDI đăng ký trong tháng 8. Trong khi 

đó, hoạt động góp vốn, mua cổ phần tiếp tục ở mức thấp với 0.12 tỷ USD, giảm 

69.5% YoY. 

Bảng 5. Một số dự án quan trọng trong năm 2026 

Dự án Lĩnh vực Quốc gia 
Vốn đăng ký 

(USDbn) 
Vị trí Tháng 

LNG Quynh 
Lap 

Năng lượng & 
Khí đốt 

Việt Nam & 
Hàn Quốc 

2.15 Nghệ An T4 

LG Innotek 
Semiconductor 
Chip 

Sản xuất Hàn Quốc 1.00 
Hải 

Phòng 
T7 

Evolution DC Sản xuất Singapore 0.51 
Hồ Chí 

Minh 
T4 

STARMASON Sản xuất 
Việt Nam & 
Singapore 

0.48 
Hồ Chí 

Minh 
T7 

HAOHUA 
Vietnam 

Sản xuất Trung Quốc 0.40 Đồng Nai T2 

EV Foxconn Sản xuất Đài Loan 0.37 
Quảng 

Ninh 
T6 

VSIP Quang 
Ninh Industrial  

Sản xuất 
Việt Nam & 
Singapore  

0.23 
Quảng 

Ninh 
T8 

PCB - Meiko 
Electronics 

Sản xuất Nhật Bản 0.15 Phú Th T1 

BHFLEX Vina Sản xuất Hàn Quốc 0.14 Phú Thọ T1 

Be Milk Dairy 
Factory 

Sản xuất Thụy Sĩ 0.10 Tây Ninh T6 
 

Nguồn: KIS 
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Thống kê vĩ mô  

  T4/26 T5/26 T6/26 T7/26 T8/26 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2022 2023 2024 2025 

Tăng GDP thực (%)       8.16 8.25 8.46 7.83 8.54 4.98 7.04 8.02 

FDI đăng ký (tỷ USD) 3.04 6.57 9.84 3.41 2.57 10.54 7.02 9.88 15.20 27.72 36.61 38.23 38.42 

GDP bình quân (USD)              4,110 4,285 4,700 5,026 

Tỷ lệ thất nghiệp (%)       2.22 2.21 2.22 2.21 2.32 2.26 2.24 2.22 

Xuất khẩu (tỷ USD) 45.99 46.93 50.79 53.08 54.79 110.62 118.38 126.3 122.93 371.85 355.5 405.5 475.0 

Nhập khẩu (tỷ USD) 49.98 52.14 53.43 56.67 54.91 118.83 120.19 123.1 126.57 360.65 327.5 380.8 455.01 

Tăng trưởng XK (%) 22.81 18.52 28.09 24.98 26.01 10.62 18.38 19.96 19.08 10.61 -4.4 14.3 17.00 

Tăng trưởng NK (%) 35.56 33.54 45.19 41.42 37.90 18.83 20.19 21.28 27.00 8.35 -8.9 16.7 19.40 

Lạm phát (%) 5.46 5.60 4.69 4.45 4.89 3.31 3.27 3.44 3.51 3.15 3.25 3.63 3.31 

USDVND 26,353 26,313 26,312 26,296  26,078  26,121 26,427 26,296 26,342 23,650 23,784 25,386 26,296 

Tăng trưởng tín dụng (%) 18.25 18.23 16.70 17.07   16.59  19.22 20.10 19.07 15.88 14.2 13.7 13.8 17.87 

TPCP 10 năm (%) 4.37 4.46 4.52 4.54 4.57 3.34 3.76 4.19 4.36 5.08 2.39 2.94 4.19 

Nguồn: TCTK, Bloomberg, FIA, IMF 
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Phụ lục 

Hình 1. Các hàng hóa xuất khẩu chính theo tháng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: KIS, TCTK 
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Hình 2. Các hàng hóa nhập khẩu chính theo tháng 
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Miễn trừ trách nhiệm  
 

Báo cáo nghiên cứu và tài liệu marketing cho chứng khoán Việt Nam này được thực hiện và phát hành bởi phòng phân tích của CTCP Chứng 
khoán KIS Việt Nam, công ty được cấp giấy phép đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam. Chuyên viên phân tích, người thực 
hiện và phát hành báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing, được cấp chứng chỉ hành nghề và được quản lý bởi UBCKNN Việt Nam. 
Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được 
sự chấp thuận bằng văn bản của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. 
 
Báo cáo này được viết nhằm mục đích chỉ cung cấp thông tin. Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc 
bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ khoản đầu tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về 
các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu cụ thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mình 
các nhà đầu tư nên dựa vào đánh giá cá nhân hoặc tư vấn của chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá 
nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm thích hợp khác trong từng hoàn cảnh. CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam không đảm bảo nhà đầu tư 
sẽ đạt được lợi nhuận hoặc được chia sẻ lợi nhuận từ các khoản đầu tư. CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, hoặc các bên liên quan, và các 
nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với các khoản lỗ hoặc tổn thất liên quan đến việc sử dụng toàn bộ 
hoặc một phần báo cáo này. Thông tin và nhận định có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước và có thể khác hoặc ngược với 
quan điểm được thể hiện trong các mảng kinh doanh khác của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. Quyết định đầu tư cuối cùng phải dựa trên 
các đánh giá cá nhân của khách hàng, và báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing không thể được sử dụng như là chứng cứ cho các 
tranh chấp pháp lý liên quan đến các quyết định đầu tư. 
 
 
 
 
Bản quyền ⓒ 2023 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng 
phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam 
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